ĐỀ O1
Câu 1 (10 điểm): Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam là tờ báo nào?
B. Nhân dân
Câu 2 (10 điểm): Trong bài Nói tại lớp học chính trị của giáo viên (8–1959), Hồ Chí Minh nói: “Giáo viên chớ tự túc, tự mãn cho là giỏi rồi thì dừng lại
A. Đào thải
Câu 3 (10 điểm): Khẩu hiệu được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ 8 năm 1941 đưa ra là gì?
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, việt gian chia cho dân cày nghèo”
Câu 4 (10 điểm): Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng những phòng tuyến quan trọng nào của địch?
B. Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
Câu 5 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong bài Cần cù và sáng tạo – báo Nhân dân số 2168 (24-2-1960) Hồ Chí Minh viết: “... là cách tốt nhất để nâng cao năng suất lao động. Nhưng có công cụ tốt chưa đủ mà còn phải có người sản xuất tốt”.
B. Cải tiến công cụ sản xuất
Câu 6 (10 điểm): Em hiểu ý nghĩa của từ “vi hành” trong tác phẩm Vi hành (1923) của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?
B. Là mỉa mai chuyến đi của một vị vua đến Pháp
Câu 7 (10 điểm): Biển Đông nằm hoàn toàn ở vùng khí hậu nào?
B. Nhiệt đới gió mùa
Câu 8 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong bài Phải thật sự tôn trọng quyền lợi của phụ nữ – Báo Nhân dân số 2409 (23-10-1960) Hồ Chí Minh dạy: “Để thật sự bảo vệ quyền lợi của phụ nữ thì: Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phải phụ trách ... và giáo dục một cách rộng khắp và bền bỉ cho mỗi gia đình".
B. Tuyên truyền
Câu 9 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong Bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1964), Hồ Chí Minh cho rằng: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn..”.
B. Đức
Câu 10 (10 điểm): Trong bài nói chuyện (8-9-1962), Hồ Chí Minh đã viết: “Mỗi khi viết cần đặt hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc?" Hồ Chí Minh muốn truyền kinh nghiệm của mình cho đối tượng nào sau đây?
B. Nhà báo
Câu 11. (10 điểm): Pháp mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai bằng sự kiện gì?
B. Pháp cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn.
Câu 12 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết : “Ngày nào còn đội quân xâm lược Mỹ trên đất nước chúng tôi, thì ... kiên quyết chiến đấu chống lại chúng”.
B. Nhân dân chúng tôi
Câu 13 (10 điểm): Trong nạn đói năm 1945, Bác đã thực hiện theo: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa"
C. Yêu thương quan tâm đến nhân dân
Câu 14 (10 điểm): Tỉnh nào sau đây của nước ta có ba mặt giáp biển?
B. Cà Mau
Câu 15 (10 điểm): Khu vực nào sau đây không tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân sau khi bầu cử Quốc hội năm 1946.
C. Tây Nguyên
Câu 16 (10 điểm): Đọc 2 câu thơ: Đất nước hầm chìm, dân tộc héo Làm trai đầu sát thứ Còn Lôn! Bạn hãy cho biết 2 câu thơ trên được trích trong bài thơ nào của tác giả Phan Chu Trinh?
B. Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn
Câu 17 (10 điểm): Tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân phản ánh sự kiện lịch sử nào?
B. Nạn đói năm 1945
Câu 18 (10 điểm): Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 6 đến 9–11–1940 ở đâu?
B. Đình Bảng (Bắc Ninh)
Câu 19 (10 điểm): Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc" là nhằm thực hiện chủ trương gì?
B. Tránh cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù
Câu 20 (10 điểm): Tỉnh nào sau đây của nước ta có diện tích dải ven biển và đảo ven bờ lớn nhất?
B. Cà Mau
Câu 21 (10 điểm): Tác phẩm Những trò lố hay là Va Ren và Phan Bội Châu được Hồ Chí Minh viết ở đất nước nào?
B. Pháp
Câu 22 (10 điểm): “Nha Bình dân học vụ" được thành lập vào thời gian nào?
B. Ngày 8–9 –1945
Câu 23 (10 điểm): Chúa Nguyễn Ảnh để trốn tránh thủy quân Tây Sơn trên đảo Côn Lôn (Cơn Sơn) đã cùng đám tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo nào sau
đây?
B. Phú Quốc
Câu 24 (10 điểm): “Việc cứu quốc là việc chung
A. Kính cáo đồng bào (6–1941)
Câu 25 (10 điểm): Hãy điền từ còn thiếu trong đoạn thư được viết ngày 11/8/1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh? “Tuy còn non trẻ, nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân, sự cố gắng không ngừng của mình,... ta đã anh dũng chiến đấu, tích cực diệt địch, bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đoàn kết lập công, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc. Các chủ đã nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc ta.
B. Hải quân
Câu 26 (10 điểm): Đảo nào dưới đây của nước ta là đảo đá vôi lớn nhất?
B. Cát Bà
Câu 27 (10 điểm): Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào dưới đây có số lượng đảo nhiều nhất?
B. Quảng Ninh
Câu 28 (10 điểm): Đảo nào trong những đảo sau đây có tài nguyên nước ngọt phong phú nhất?
B. Phú Quốc
Câu 29 (10 điểm): Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc ở đâu từ cuối tháng 5 năm 1945 đến 22–8–1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
B. Đình Tân Trào
Câu 30 (10 điểm): Đảo Phú Quốc có hình dạng gần giống như hình nào sau đây?
B. Hình tam giác

ĐỀ 02
Câu 1 (10 điểm): Pháp mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai bằng sự kiện gì?
B. Pháp cho quân đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn.
Câu 2 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong Thư gửi các vị đứng đầu một số nước (24/1/1966), Hồ Chí Minh viết : “Ngày nào còn đội quân xâm lược Mỹ trên đất nước chúng tôi, thì ... kiên quyết chiến đấu chống lại chúng”.
B. Nhân dân chúng tôi
Câu 3 (10 điểm): Khẩu hiệu được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ 8 năm 1941 đưa ra là gì?
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, việt gian chia cho dân cày nghèo”
Câu 4 (10 điểm): Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng những phòng tuyến quan trọng nào của địch?
B. Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
Câu 5 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong bài Cần cù và sáng tạo – báo Nhân dân số 2168 (24-2-1960) Hồ Chí Minh viết: “... là cách tốt nhất để nâng cao năng suất lao động. Nhưng có công cụ tốt chưa đủ mà còn phải có người sản xuất tốt”.
B. Cải tiến công cụ sản xuất
Câu 6 (10 điểm): Em hiểu ý nghĩa của từ “vi hành” trong tác phẩm Vi hành (1923) của Nguyễn Ái Quốc như thế nào?
B. Là mỉa mai chuyến đi của một vị vua đến Pháp
Câu 7 (10 điểm): Biển Đông nằm hoàn toàn ở vùng khí hậu nào?
B. Nhiệt đới gió mùa
Câu 8 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong bài Phải thật sự tôn trọng quyền lợi của phụ nữ – Báo Nhân dân số 2409 (23-10-1960) Hồ Chí Minh dạy: “Để thật sự bảo vệ quyền lợi của phụ nữ thì: Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phải phụ trách ... và giáo dục một cách rộng khắp và bền bỉ cho mỗi gia đình".
B. Tuyên truyền
Câu 9 (10 điểm): Lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Trong Bài nói chuyện tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1964), Hồ Chí Minh cho rằng: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn..”.
B. Đức
Câu 10 (10 điểm): Trong bài nói chuyện (8-9-1962), Hồ Chí Minh đã viết: “Mỗi khi viết cần đặt hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc?" Hồ Chí Minh muốn truyền kinh nghiệm của mình cho đối tượng nào sau đây?
B. Nhà báo
Câu 11 (10 điểm): Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc ở đâu từ cuối tháng 5 năm 1945 đến 22–8–1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
B. Đình Tân Trào
Câu 12 (10 điểm): Đảo Phú Quốc có hình dạng gần giống như hình nào sau đây?
B. Hình tam giác
Câu 13 (10 điểm): Trong nạn đói năm 1945, Bác đã thực hiện theo: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa"
C. Yêu thương quan tâm đến nhân dân
Câu 14 (10 điểm): Tỉnh nào sau đây của nước ta có ba mặt giáp biển?
B. Cà Mau
Câu 15 (10 điểm): Khu vực nào sau đây không tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân sau khi bầu cử Quốc hội năm 1946.
C. Tây Nguyên
Câu 16 (10 điểm): Đọc 2 câu thơ: Đất nước hầm chìm, dân tộc héo Làm trai đầu sát thứ Còn Lôn! Bạn hãy cho biết 2 câu thơ trên được trích trong bài thơ nào của tác giả Phan Chu Trinh?
B. Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn
Câu 17 (10 điểm): Tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân phản ánh sự kiện lịch sử nào?
B. Nạn đói năm 1945
Câu 18 (10 điểm): Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 6 đến 9–11–1940 ở đâu?
B. Đình Bảng (Bắc Ninh)
Câu 19 (10 điểm): Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc" là nhằm thực hiện chủ trương gì?
B. Tránh cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù
Câu 20 (10 điểm): Đảo nào dưới đây của nước ta là đảo đá vôi lớn nhất?
B. Cát Bà
Câu 21 (10 điểm): Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào dưới đây có số lượng đảo nhiều nhất?
B. Quảng Ninh
Câu 22 (10 điểm): Tỉnh nào sau đây của nước ta có diện tích dải ven biển và đảo ven bờ lớn nhất?
B. Cà Mau
Câu 23 (10 điểm): Tác phẩm Những trò lố hay là Va Ren và Phan Bội Châu được Hồ Chí Minh viết ở đất nước nào?
B. Pháp
Câu 24 (10 điểm): “Nha Bình dân học vụ" được thành lập vào thời gian nào?
B. Ngày 8–9 –1945
Câu 25 (10 điểm): Chúa Nguyễn Ảnh để trốn tránh thủy quân Tây Sơn trên đảo Côn Lôn (Cơn Sơn) đã cùng đám tùy tùng xuống thuyền chạy ra đảo nào sau
đây?
B. Phú Quốc
Câu 26 (10 điểm): “Việc cứu quốc là việc chung
A. Kính cáo đồng bào (6–1941)
Câu 27 (10 điểm): Hãy điền từ còn thiếu trong đoạn thư được viết ngày 11/8/1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh? “Tuy còn non trẻ, nhưng nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân, sự cố gắng không ngừng của mình,... ta đã anh dũng chiến đấu, tích cực diệt địch, bắn rơi máy bay và đánh đuổi tàu chiến Mỹ, đoàn kết lập công, bảo vệ nhân dân, bảo vệ vùng trời và vùng biển của Tổ quốc. Các chủ đã nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc ta.
B. Hải quân
Câu 28 (10 điểm): Đảo nào trong những đảo sau đây có tài nguyên nước ngọt phong phú nhất?
B. Phú Quốc
Câu 29 (10 điểm): Trong bài Nói tại lớp học chính trị của giáo viên (8–1959), Hồ Chí Minh nói: “Giáo viên chớ tự túc, tự mãn cho là giỏi rồi thì dừng lại
A. Đào thải
Câu 30 (10 điểm): Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam là tờ báo nào?
B. Nhân dân
